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1 40603260 Tăng Bích Trân Nữ 01/01/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

2 40603189
Nguyễn Ngọc 

Cẩm
Quỳnh Nữ 29/09/88 Kiên Giang 2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

3 40603272 Trần Minh Tuấn Nam 05/10/85
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

4 40603021 Bùi Thành Công Nam 05/02/88 Nam Định 2010 2006
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

5 40603159 Đỗ Thị Ngọc Như Nữ 20/02/88 Cần Thơ 2010 2006
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

6 40603161
Nguyễn Phạm 

Quỳnh
Như Nữ 04/08/87

Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

7 40603160 Lương Bảo Như Nữ 10/10/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

8 40603107 Trần Hoàng Trúc Linh Nữ 02/11/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

9 40603106 Nguyễn Thùy Linh Nữ 27/11/88 Hà Nội 2011 2006
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

10 40603143 Trần Hoàng Quế Nguyệt Nữ 21/11/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

11 40603072
Nguyễn Tr Thị 

Bảo
Hoàn Nữ 04/06/87

Sơn Tịnh - 

Quảng Ngãi
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)
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12 40603265 Hà Minh Trí Nam 04/01/88 Cà Mau 2010 2006
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

13 40603170 Đinh Diệu Phong Nam 16/04/84
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

14 40603226 Trầm Kim Thoa Nữ 18/06/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

15 40603221
Phan Nguyễn 

Anh
Thắng Nam 18/03/88

Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

16 40663317 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 26/04/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

17 40663340
Nguyễn Thị 

Tường
Dân Nữ 28/07/87 Bình Thuận 2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

18 40663541 Đỗ Phú Thịnh Nam 02/10/88 Lâm Đồng 2010 2006
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

19 40663441 Ngô Kinh Luân Nam 06/10/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

20 40663374 Trần Thị Thu Hà Nữ 15/02/87 An Giang 2011 2006
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

21 40663358
Nguyễn Trần 

Thùy
Dương Nữ 07/04/88

Đà Lạt - Lâm 

Đồng
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

22 40663347 Trịnh Doanh Doanh Nữ 11/02/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

23 40663586 Huỳnh Hải Triều Nam 01/09/87
Quảng Nam - 

Đà Nẵng
2011 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

24 40663364 Phạm Phương Đông Nam 23/02/88
Tuy Phong - 

Bình Thuận
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

25 40663475 Võ Huỳnh Bích Ngọc Nữ 01/07/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

26 40663357 Nguyễn Thùy Dương Nữ 02/08/88
Đức Trọng - 

Lâm Đồng
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)



27 40663404 Chu Thị Thanh Hương Nữ 19/12/88 Vũng Tàu 2010 2006
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

28 40663595 Trần Xuân Trường Nam 26/12/88 Long An 2011 2006
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

29 40663334 Vũ Như Phương Chi Nữ 20/09/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

30 40663529 Nguyễn Thị Thảo Nữ 25/05/88 Tây Ninh 2010 2006
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

31 40663468 Võ Ngọc Bảo Ngân Nữ 02/09/88 Châu Thành 2010 2006
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

32 40663452 Đặng Diễm My Nữ 21/01/87
Qui Nhơn - 

Bình Định
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

33 40663327 Trịnh Hồng Ân Nữ 23/01/88 Cà Mau 2010 2006
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

34 40663399
Nguyễn Thị 

Minh
Hoàng Nữ 17/02/88 Long An 2011 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

35 40663482 Nhữ Thị Hồng Nhung Nữ 20/09/88
An Khê - Gia 

Lai
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

36 40663341
Nguyễn Thị 

Hồng
Diễm Nữ 01/02/87 Bình Định 2012 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

37 40663522 Nguyễn Phước Thanh Nam 05/10/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

38 40663480 Hầu Thị Bích Nhung Nữ 16/08/87

Buôn Ma 

Thuột - Đăk 

Lăk

2010 2006
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

39 40663545 Nhữ Thị Bích Thu Nữ 08/12/87 Hải Dương 2010 2006
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

40 40663576 Lê Thị Tú Trâm Nữ 01/02/88
Mộ Đức - 

Quảng Ngãi
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

41 40663380
Đỗ Nguyễn 

Nguyệt
Hạnh Nữ 16/10/88 Kom Tum 2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)



42 40663503
Ng Hoàng 

Phương
Quỳnh Nữ 28/08/88

Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

43 40663492
Lê Nguyễn 

Quỳnh
Phương Nữ 08/10/88

Tuy Hòa - 

Phú Yên
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

44 40663554
Nguyễn Thị 

Chung
Thủy Nữ 15/08/88 Nghệ An 2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

45 40663525 Trần Quỳnh Đan Thanh Nữ 03/07/88
Qui Nhơn - 

Bình Định
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

46 40663578 Phan Bảo Trâm Nữ 06/12/88 Lâm Đồng 2010 2006
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

47 40663620 Lê Thị Hải Yến Nữ 13/10/88 Đắk Lắk 2011 2006
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

48 40663488 Nguyễn Vũ Hạnh Phúc Nữ 03/06/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

49 40663448 Dương ánh Minh Nữ 11/07/88
Bạc Liêu - 

Minh Hải
2011 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

50 40663484 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 06/10/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

51 40663599 Nguyễn Cẩm Tú Nữ 09/11/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

52 40663383 Vũ Tố Hạnh Nữ 12/04/87 Đắk Lắk 2010 2006
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

53 40663316 Lê Ngọc Lan Anh Nữ 15/07/88 Bình Dương 2011 2006
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

54 40663389
Nguyễn Thị 

Hoàng
Hậu Nữ 06/01/88

Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

55 40663350 Trần Thị Ngọc Dung Nữ 19/05/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

56 40663556 Hoàng Nguyên Thục Nữ 09/05/87
Đà Lạt - Lâm 

Đồng
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)



57 40663450 Võ Đình Minh Nam 04/10/88
Phan Thiết - 

Bình Thuận
2010 2006

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)


